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NĂM HỌC 2023 - 2024 

A. MÔN TOÁN  

1. Số học:  

- Số thập phân (Đọc, viết, phân tích cấu tạo số, thực hiện bốn phép tính) 

- Tìm thành phần chưa biết của phép tính. 

- Tính nhanh (Vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng; tính chất giao hoán, 

kết hợp của phép nhân và tính chất 1 tổng (hiệu) nhân với 1 số; một số nhân (chia) với 

một tích); nhân ( chia) nhẩm 1 số thập phân với 10,100, 1000,... và 0,1, 0,01, 0,001, ...  

 

2. Đại lượng  

- Đổi các đơn vị đo độ dài, diện tích, thể tích, thời gian  

-Thực hiện các phép tính với số đo thời gian.  

 

3. Hình học:  

- Tính diện tích hình tròn, tam giác, hình thang 

- Tính chu vi hình tròn. 

- Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của HHCN, HLP.   

- Tính thể tích của hình HHCN, HLP 

- Tính diện tích ruộng đất.  

 

4. Giải toán có lời văn:  

Giải toán về tỉ số phần trăm, các bài toán chuyển động đều 1 vật chuyển động, giải toỏn 

tổng hiệu, tổng – tỉ, hiệu – tỉ, quan hệ tỉ lệ dạng 1, dạng 2. 

B. MÔN TIẾNG VIỆT  

1. Đọc tiếng: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 25 đến tuần 30  

2. Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung một văn bản mới. 

3. Chính tả: Nghe đọc và viết một đoạn chính tả (khoảng 100 chữ/ 15 phút)  

4. Luyện từ và câu:  

- Ôn tập về từ: đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, đại từ, quan hệ từ. 

- Ôn tập về câu: Câu ghép, các phép liên kết câu, đoạn. 

- Ôn tập về dấu câu: Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, chấm cảm→tác dụng, ứng 

dụng viết câu, đoạn có sử dụng các loại dấu.  

5. Tập làm văn: Văn tả người ( Tả cô giáo, tả bạn) 

  



 

C. KHOA HỌC  

 

Bài 37: Dung dịch 

Bài 52: Sự sinh sản của thực vật cú hoa 

Bài 55-56-57: Sự sinh sản và quá trình phát triển của côn trùng, ếch. 

Bài 42: Sử dụng năng lượng chất đốt, điện 

Bài 63: Tài nguyên thiên nhiên. 

 

D. LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 

 

Lịch sử: 

Bài 19. Nước nhà bị chia cắt 

Bài 22: Đường Trường Sơn 

Bài 24. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” 

Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri 

 

Địa lí: 

Bài 17: Châu Á 

Bài 20. Châu Âu  

Bài 25. Châu Mĩ (tiếp theo) 

Bài 27: Châu Đại Dương và châu Nam Cực  
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